
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Nguyễn Trúc Song Anh X BT 7A1 T 21 Nguyễn Thị Kim Nga X BT 7A1 K

2 Hoàng Lê Ân BT 7A1 K 22 Đỗ Khánh Gia Nghi X BT 7A1 T

3 Châu Gia Bảo BT 7A1 K 23 Trần Nguyễn Khang Nhã X BT 7A1 T

4 Nguyễn Quốc Duy BT 7A1 Đ 24 Vũ Đông Nhi X BT 7A1 K

5 Lê Nguyễn Tâm Duy BT 7A1 T 25 Nguyễn Trọng Phát BT 7A1 T

6 Phạm Bùi Đức Huy BT 7A1 K 26 Vương Tăng Văn Phú BT 7A1 K

7 Trần Thiên Kiệt BT 7A1 Đ 27 Huỳnh Ngọc Nhi Phương X BT 7A1 T

8 Ngô Thiện Ký BT 7A1 Đ 28 Phạm Khánh Quyên X BT 7A1 T

9 Vũ Đặng Hồng Kha X BT 7A1 T 29 Nguyễn Hoàng Minh Tâm X BT 7A1 T

10 Đỗ Phạm Duy Khang BT 7A1 K 30 Nguyễn Đoàn Đức Thành BT 7A1 Đ

11 Lê Duy Khang BT 7A1 K 31 Lê Đàm Minh Thiện BT 7A1 K

12 Trương Hữu Khang BT 7A1 Đ 32 Nguyễn Trần Thiên Thư X BT 7A1 K

13 Nguyễn Lê Khoa BT 7A1 K 33 Đỗ Thụy Thanh Vân X BT 7A1 K

14 Nguyễn Anh Khôi BT 7A1 T 34 Ninh Đoàn Kiều Vy X BT 7A1 T

15 Ngô Tú Khuê X BT 7A1 T 35 Nguyễn Hoàng Bảo Yên X BT 7A1 T

16 Phạm Gia Linh X BT 7A1 T

17 Trần Khánh Linh X BT 7A1 T

18 Nguyễn Thành Long BT 7A1 T

19 Nguyễn Phước Minh BT 7A1 K

20 Ngô Lương Quang Minh BT 7A1 K

Trường

Lớp

Cũ

KQ

Học

tập

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

LỚP :  8A1

S

T

T

HỌ & TÊN HỌC SINH
N

Ữ

Trường

Lớp

Cũ

KQ

Học

tập

S

T

T

HỌ & TÊN HỌC SINHDiện Diện
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Tiêu Hồng Bình An X BT 7A2 K 21 Võ Hoàng Phú BT 7A2 K

2 Lê Hữu Phúc An BT 7A3 K 22 Nguyễn Hoàng Gia Phúc BT 7A3 Đ

3 Nguyễn Đăng Thiên Bảo BT 7A3 T 23 Võ Hoàng Phúc BT 7A2 Đ

4 Phan Thành Đạt BT 7A3 Đ 24 Nguyễn Lộc Phước BT 7A2 Đ

5 Nguyễn Nguyễn Happy X BT 7A2 T 25 Nguyễn Anh Quân BT 7A2 K

6 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân X BT 7A2 K 26 Nguyễn Đức Thành BT 7A2 T

7 Trương Huy Hoàng BT 7A2 Đ 27 Võ Thụy Thanh Thảo X BT 7A2 K

8 Trương Nguyễn Quỳnh Hương X BT 7A2 T 28 Võ Minh Thiện BT 7A2 Đ

9 Nguyễn Phú Kiên BT 7A3 Đ 29 Nguyễn Phan Sĩ Thuận BT 7A2 Đ

10 Đặng Nguyên Khang BT 7A2 T 30 Nguyễn Hoàng Anh Thư X BT 7A3 T

11 Lý Hoàng Long BT 7A1 Đ 31 Trần Thị Thủy Tiên X BT 7A2 K

12 Huỳnh Nhật Nam BT 7A2 K 32 Lê Thiện Tín BT 7A3 K

13 Trần Ngọc Kim Ngân X BT 7A2 T 33 Hoàng Bảo Trân X BT 7A3 T

14 Khưu Thị Yến Nghi X BT 7A2 T 34 Huỳnh Ngọc Trung BT 7A2 K

15 Tô Minh Ngọc BT 7A2 K 35 Lê Trần Ngọc Uyên X BT 7A2 K

16 Trần Khoa Nguyên BT 7A2 T 36 Lê Ngọc Hải Vân X BT 7A2 Đ

17 Lê Ngọc Bảo Nhi X BT 7A3 T 37 Nguyễn Bá Vinh BT 7A2 T

18 Mai Ngọc An Nhiên X BT 7A2 T

19 Đinh Hải Phong BT 7A3 K

20 Đặng Trần Thanh Phong BT 7A3 T
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Phạm Phú Hưng BT 7A3 Đ 21 Phạm Hoàn Phúc 7A3 Đ

2 Phan Nguyễn Minh Khôi BT 7A3 Đ 22 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 7A4 K

3 Huỳnh Diệu Cường 7A4 K 23 Lý Thị Bảo Phương X 7A4 Đ

4 Cao Thành Đạt 7A4 Đ 24 Nguyễn Tú Quỳnh X 7A4 T

5 Phan Minh Hải 7A3 T 25 Ngô Thanh Sang 7A4 K

6 Ngô Thùy Gia Hân X 7A4 T 26 Trần Thanh Thảo X 7A4 T

7 Trần Minh Hùng 7A3 K 27 Nguyễn Huỳnh Anh Thư X 7A3 K

8 Diêu Trung Kiên 7A4 K 28 Nguyễn Thị Anh Thư X 7A4 T

9 Nguyễn Võ Thụy Khanh X 7A4 T 29 Nguyễn Khoa Triết BT Pennschool T

10 Trần Tính Khoa 7A4 Đ 30 Nguyễn Đỗ Minh Trường 7A4 Đ

11 Vũ Hồng Lam X 7A3 K 31 Nguyễn Trần Minh Tú X 7A4 T

12 Lê Nhựt Long 7A4 Đ 32 Huỳnh Tuấn Tú 7A4 K

13 Đào Phi Long 7A3 K 33 Lê Nguyễn Thanh Uyên X 7A4 K

14 Phạm Quốc Minh 7A3 K 34 Nguyễn Công Vinh 7A3 T

15 Lưu Yến My X 7A4 Đ 35 Đặng Quang Vinh 7A4 T

16 Trương An Nhi X 7A3 T 36 Huỳnh Ngọc Tường Vy X 7A4 T

17 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi X 7A4 K 37 Mạc Bảo Ý X 7A4 Đ

18 Tôn Nguyễn Uyên Nhi X 7A4 K 38 Nguyễn Ngọc Như Ý X 7A4 K

19 Lê Hoàng Phát 7A4 Đ

20 Phạm Lê Minh Phi 7A3 T
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Đào Huỳnh Anh X BT 7A3 T 16 Phạm Xuân Hiếu 7A4 Đ

2 Nguyễn Thái Kỳ Anh X BT 7A3 T 17 Ngô Nhật Hoàn 7A4 T

3 Hồ Ngọc Quỳnh Anh X BT 7A3 K 18 Đỗ Khánh Hưng 7A2 Đ

4 Nguyễn Phước Anh Khang BT 7A2 Đ 19 Đào Anh Khôi 7A4 K

5 Phan Thanh Kiệt BT 7A2 Đ 20 Nguyễn Ngọc Ánh Mai X 7A3 Đ

6 Đặng Hoàng Long BT 7A2 T 21 Nguyễn Quốc Minh 7A4 Đ

7 Trần Hoàng Phát BT 7A3 Đ 22 Nguyễn Lê Yến Như X 7A3 K

8 Khổng Thiên Phúc BT 7A3 Đ 23 Thạch Gia Phát 7A4 Đ

9 Nguyễn Lý Thanh Thanh X BT 7A3 T 24 Trần Ngọc Quế X 7A4 T

10 Nguyễn Bảo Trân X BT 7A2 T 25 Hồ Nguyễn Như Quỳnh X 7A3 K

11 Nguyễn Đoan Trinh X BT 7A2 T 26 Lê Anh Trí 7A2 T

12 Nguyễn Lê Hoài An X 7A4 T 27 Nguyễn Ngọc Phương Vy X 7A3 T

13 Sơn Minh Bảo 7A4 K

14 Lê Thị Bích Châu X 7A3 K

15 Vũ Anh Duy 7A4 K
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